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Glasdegib (chất nền CYP3A4) 

Dùng đồng thời voriconazole dự kiến sẽ làm tăng nồng độ glasdegib trong huyết tương và tăng 

nguy cơ kéo dài QTc. Nếu không thể tránh sử dụng đồng thời, nên theo dõi ECG thường xuyên. 

Thuốc ức chế tyrosine kinase (chất nền CYP3A4) 

Dùng đồng thời voriconazole với các chất ức chế tyrosine kinase được chuyển hóa bởi CYP3A4 

dự kiến sẽ làm tăng nồng độ chất ức chế tyrosine kinase trong huyết tương và nguy cơ phản ứng 

bất lợi. Nếu không thể tránh sử dụng đồng thời, nên giảm liều thuốc ức chế tyrosine kinase và 

theo dõi lâm sàng chặt chẽ. 

Rifabutin (chất cảm ứng CYP450 mạnh) 

Khuyến cáo theo dõi cẩn thận công thức máu toàn phần và phản ứng bất lợi với rifabutin (ví dụ: 

viêm màng bồ đào) khi dùng đồng thời rifabutin với voriconazole. Nên tránh sử dụng đồng thời 

voriconazole và rifabutin trừ khi lợi ích lớn hơn nguy cơ. 

Ritonavir (cảm ứng CYP450 mạnh; chất ức chế và chất nền CYP3A4) 

Nên tránh dùng đồng thời voriconazole và ritonavir liều thấp (100 mg hai lần mỗi ngày) trừ khi 

đánh giá lợi ích/nguy cơ đối với bệnh nhân biện minh cho việc sử dụng voriconazole. 

Everolimus (chất nền CYP3A4, chất nền P-gp) 

Không khuyến cáo dùng đồng thời voriconazole với everolimus vì voriconazole dự kiến sẽ làm 

tăng đáng kể nồng độ everolimus. Hiện tại không có đủ dữ liệu để cho phép các khuyến nghị về 

liều lượng trong tình huống này. 

Methadon (chất nền CYP3A4) 

Khuyến cáo thường xuyên theo dõi các phản ứng bất lợi và độc tính liên quan đến methadon, bao 

gồm kéo dài QTc, khi dùng đồng thời với voriconazole vì nồng độ methadon tăng sau khi dùng 

đồng thời voriconazole. Có thể cần giảm liều methadon. 

Các opiat tác dụng ngắn (chất nền CYP3A4) 

Cần cân nhắc giảm liều alfentanil, fentanyl và các opiat tác dụng ngắn khác có cấu trúc tương tự 

như alfentanil và được chuyển hóa bởi CYP3A4 (ví dụ: sufentanil) khi dùng chung với 

voriconazole. Vì thời gian bán hủy của alfentanil được kéo dài gấp 4 lần khi alfentanil được dùng 

đồng thời với voriconazole, và trong một nghiên cứu được công bố độc lập, việc sử dụng đồng 

thời voriconazole với fentanyl dẫn đến tăng AUC0-∞ trung bình của fentanyl, có thể cần theo dõi 

thường xuyên các phản ứng bất lợi liên quan đến opiat (bao gồm cả thời gian theo dõi hô hấp dài 

hơn). 

Các opiat tác dụng dài (chất nền CYP3A4) 

Cần cân nhắc giảm liều oxycodon và các opiat tác dụng kéo dài khác được chuyển hóa bởi 

CYP3A4 (ví dụ: hydrocodon) khi dùng đồng thời với voriconazole. Có thể cần theo dõi thường 

xuyên các phản ứng bất lợi liên quan đến opiat. 

Fluconazole (chất ức chế CYP2C9, CYP2C19 và CYP3A4) 
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Dùng đồng thời voriconazole đường uống và fluconazole đường uống dẫn đến tăng đáng kể Cmax 

và AUC của voriconazole ở những người khỏe mạnh. Việc giảm liều và/hoặc tần suất 

voriconazole và fluconazole sẽ loại bỏ tác dụng này chưa được thiết lập. Khuyến cáo theo dõi các 

phản ứng bất lợi liên quan đến voriconazole nếu voriconazole được sử dụng tuần tự sau 

fluconazole. 

Cảnh báo liên quan tá dược 

Thuốc chứa lactose, không dùng cho bệnh nhân có các vấn đề di truyền hiếm gặp về không dung 

nạp galactose, thiếu hụt lactase toàn phần hoặc người kém hấp thu glucose-galactose. 

Thuốc chứa dưới 1mmol natri (23 mg) trên một đơn vị liều, có thể tuyên bố “không natri”. 

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai: 

Không có dữ liệu đầy đủ về việc sử dụng voriconazole ở phụ nữ mang thai.  

Các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy độc tính sinh sản. Nguy cơ tiềm ẩn đối với con người 

vẫn chưa được biết. Voriconazole không được sử dụng trong khi mang thai trừ khi lợi ích cho 

người mẹ rõ ràng lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn cho thai nhi. 

Phụ nữ có khả năng sinh con phải luôn sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong quá trình điều 

trị. 

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: 

Sự bài tiết voriconazole vào sữa mẹ chưa được nghiên cứu. Phải ngừng cho con bú khi bắt đầu 

điều trị bằng voriconazole. 

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Voriconazole có ảnh hưởng vừa phải đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc. Nó có thể gây ra 

những thay đổi thoáng qua và có thể đảo ngược đối với thị lực, bao gồm mờ mắt, thay đổi/tăng 

cường nhận thức thị giác và/hoặc sợ ánh sáng. Bệnh nhân phải tránh các công việc nguy hiểm 

tiềm tàng, chẳng hạn như lái xe hoặc vận hành máy móc trong khi gặp các triệu chứng này. 

9. Tương tác, tương kỵ của thuốc:

Voriconazole được chuyển hóa bởi, và ức chế hoạt động của, isoenzym cytochrom P450, 

CYP2C19, CYP2C9, và CYP3A4. Các chất ức chế hoặc cảm ứng của các isoenzym này có thể 

làm tăng hoặc giảm nồng độ voriconazole trong huyết tương, tương ứng, và có khả năng 

voriconazole làm tăng nồng độ trong huyết tương của các chất được chuyển hóa bởi các isoenzym 

CYP450 này, đặc biệt là đối với các chất được chuyển hóa bởi CYP3A4 vì voriconazole là chất 

ức chế CYP3A4 mạnh mặc dù sự gia tăng AUC phụ thuộc vào chất nền. 

Trừ những trường hợp cụ thể khác, các nghiên cứu tương tác thuốc đã được thực hiện ở các đối 

tượng nam giới trưởng thành khỏe mạnh sử dụng nhiều liều để đạt trạng thái ổn định với 

voriconazole uống ở mức 200 mg hai lần mỗi ngày (BID). Những kết quả này có liên quan đến 

các quần thể và đường dùng khác. 

https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/



https://trungtamthuoc.com/


